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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA BẰNG XE THÔ SƠ, XE GẮN MÁY, XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (I,II);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Liên đoàn LĐ tỉnh;
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- Lưu: VT, NC/XDCB.
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PHỤ LỤC 1

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------


….., Ngày ….. tháng …… năm ……….


GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM GIA KINH DOANH VẬN CHUYỂN
HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA 

Kính gửi: …………………………….


Tôi tên là: 



Quê quán:



Địa chỉ hiện nay:



Số CMND:



Đăng ký tham gia kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng: 



Biển số xe đăng ký:



Điểm đỗ đón khách hoặc hàng hóa:



Phù hiệu: 



Cam đoan của chủ phương tiện trong quá trình tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa:


Người đăng ký
(ký tên, ghi rõ họ tên)



Mặt 1

		Xác nhận của phòng Quản lý đô thị (phòng Công Thương)


Được phép kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng: 


……………………….


Có giá trị đến hết:


Ngày …. tháng ….. năm ……


Số: ………/………..


…. ngày … tháng … năm ….
(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú: Hồ sơ xin xác nhận gồm:


- Giấy phép lái xe.


- Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú hợp pháp.


- Giấy đăng ký xe hợp lệ.


- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.


Mặt 2





Khổ của Giấy đăng ký là (8cm x 12cm)

Nền giấy trắng, mực đen.


Giấy đăng ký cần ép plastic để bảo quản khi sử dụng.


PHỤ LỤC 2 

MẪU PHÙ HIỆU


		ỦY BAN NHÂN DÂN …………………………………


ĐƠN VỊ: ………………………………………………

		6 cm



		Ảnh màu

(3 x 4cm)




		Họ và tên:



Mã số:



Bến:



Thời hạn đến ngày:


		



		9cm

		





Khổ của Phù hiệu là (9cmx6cm)


Nền giấy trắng, mực đen.


Phù hiệu cần ép plastic để bảo quản khi sử dụng.


Mã số do các địa phương quy định sao cho dễ quản lý, theo dõi. 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN CẤM CỤ THỂ TỪNG LOẠI PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


		TT

		Tên đường 

		Điểm đầu đặt biển cấm

		Điểm cuối đặt biển cấm

		Chiều dài (m)

		Chiều rộng (m)

		Kết cấu mặt đường

		Thời gian cấm

		Loại phương tiện cấm

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Sáng

		Trưa

		Chiều

		

		



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)



		I

		Huyện Tân Hồng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Quốc lộ 30

		Cầu Thống Nhất

		Cửa khẩu Dinh bà

		18.500

		6

		Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		2

		Tỉnh lộ ĐT842

		Cầu Kênh Ranh, xã An Phước

		Cầu Tân Phước

		18.000

		6

		Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		3

		Tỉnh lộ ĐT843

		Cầu Ranh, Tam Nông

		Bến đò Long Sơn Ngọc

		18.500

		3

		Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		4

		Đường Nguyễn Huệ

		Vòng xuyến Quốc lộ 30

		Cầu Thành Lập

		3.540

		9

		Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		5

		Đường Huỳnh Công Chí

		Vòng xuyến Quốc lộ 30

		Đường Lê lợi

		1.100

		6

		Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		II

		Huyện Hồng Ngự

		

		

		

		

		

		

		

		

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		Tạm thời UBND huyện đề nghị không có các tuyến đường cấm trên địa bàn 



		III

		Thị xã Hồng Ngự

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường Nguyễn Văn Bảnh

		Đường Lý Thường Kiệt

		Đường Chu Văn An

		265

		3

		Láng nhựa

		7 giờ - 11 giờ 

		- 

		13 giờ 30 - 17 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		2

		Đường 01/6

		Đường Lý Thường Kiệt 

		Đường Sở Thượng

		42

		6,5

		Láng nhựa

		7 giờ - 11 giờ 

		- 

		13 giờ 30 - 17 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		3

		Đường 22/12

		Đường Lý Thường Kiệt

		Đường Sở Thượng

		42

		10

		Láng nhựa

		7 giờ - 11 giờ 

		- 

		13 giờ 30 - 17 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		4

		Đường Lê Lợi

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đoạn 1

		Đường Nguyễn Đình Chiểu

		Đường Trần Hưng Đạo

		179

		14

		BTN

		7 giờ - 11 giờ 

		- 

		13 giờ 30 - 17 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		

		Đoạn 2

		Đường Trần Hưng Đạo

		Đường Nguyễn Văn Cừ

		194

		10

		BTN

		7 giờ - 11 giờ 

		- 

		13 giờ 30 - 17 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		5

		Đường Nguyễn Trãi

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đoạn 1

		Đường Trương Định

		Đường Trần Hưng Đạo

		179

		14

		BTN

		7 giờ - 11 giờ 

		- 

		13 giờ 30 - 17 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		

		Đoạn 2

		Đường Trần Hưng Đạo

		Đường Nguyễn Văn Cừ

		183

		10

		BTN

		7 giờ - 11 giờ 

		- 

		13 giờ 30 - 17 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		6

		Đường Trần Hưng Đạo

		Đường Lê Lợi

		Đường Nguyễn Trãi

		45

		10

		Láng nhựa

		7 giờ - 11 giờ 

		- 

		13 giờ 30 - 17 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		7

		Đường Nguyễn Trung Trực

		Đường Lê Lợi

		Đường Lê Thị Hồng Gấm

		200

		10

		Láng nhựa

		7 giờ - 11 giờ 

		- 

		13 giờ 30 - 17 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		8

		Đường Hoàng Văn Thụ

		Đường Lê Lợi

		Đường Lê Thị Hồng Gấm

		200

		10

		Láng nhựa

		7 giờ - 11 giờ 

		- 

		13 giờ 30 - 17 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		9

		Đường Sở Thượng

		Đường Thiên Hộ Dương

		Đường Thoại Ngọc Hầu

		244

		7

		BTCT

		7 giờ - 11 giờ 

		- 

		13 giờ 30 - 17 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		10

		Đường Lê Thị Hồng Gấm

		Đường Nguyễn Trung Trực

		Đường Hoàng Văn Thụ

		62

		10

		Láng nhựa

		7 giờ - 11 giờ 

		- 

		13 giờ 30 - 17 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		IV

		Huyện Tam Nông

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Quốc lộ 30

		Ranh An Phong - Phù Ninh (Km 73+800)

		Ranh An Hóa - An Bình A(Km 84+800)

		11.000

		7

		BT Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		2

		Tỉnh lộ ĐT843

		Ranh Phú Hiệp - An Phước

		Ngã 3 cầu Việt Nhật (TT Tràm Chim)

		16.473

		3,5

		BT Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		3

		Tỉnh lộ ĐT844

		Ngã 3 An Long

		Ranh Phú Cường - Gáo Giồng

		28.400

		3,5

		Đá cấp phối

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		4

		Tỉnh lộ ĐT855

		Cầu Ranh Tam Nông - Thanh Bình

		Xã Hòa Bình

		18.300

		3,5

		Đá cấp phối

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		5

		Đường Nguyễn Chí Thanh

		Cầu Tổng Đài (Ranh TT Tràm Chim - Phú Thọ)

		Cầu Ranh TT Tràm Chim - Phú Cường

		3.700

		3,5

		BT Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		6

		Đường Cách Mạng Tháng 8

		Cầu Ranh Tam Nông - Thanh Bình

		Ngã 3 vòng xuyến giáp đường Trần Hưng Đạo

		2.400

		6

		BT Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		7

		Đường Trần Hưng Đạo

		Cầu Tổng Đài (Ranh TT Tràm Chim - Phú Thọ)

		Cầu Ranh TT Tràm Chim - Phú Cường (ĐT844)

		3.700

		6

		BT Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		8

		Tràm Chim

		Ranh Phú Đức - TT Tràm Chim

		Ngã 3 cầu Việt Nhật (TT Tràm Chim)

		2.500

		3,5

		BT Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		V

		Huyện Thanh Bình

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường Nguyễn Huệ

		Đường Đốc Binh Vàng

		Đường Xẻo miểu

		1.100

		2,5

		Dal BTCT

		6 giờ - 7 giờ 30

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 17 giờ 30

		Xe thô sơ 3, 4 bánh và các loại xe tương tự 

		



		2

		Đường Xẻo miểu

		QL30

		Cầu Huyện ủy

		450

		7

		Nhựa

		6 giờ - 7 giờ 30

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 17 giờ 30

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		3

		Đường Đốc Binh Vàng

		QL30

		Đường Nguyễn Văn Trỗi

		500

		10

		Nhựa

		6 giờ - 7 giờ 30

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 17 giờ 30

		Xe thô sơ 3, 4 bánh và các loại xe tương tự 

		



		VI

		Thành phố Cao Lãnh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường Cách mạng tháng 8

		Giáp với đường Nguyễn Huệ

		Cầu Cả Xáng

		600

		7

		BT Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		2

		Quốc lộ 30

		Khu 500 căn, giáp H.Cao Lãnh

		Cầu Đình Trung

		2.000

		24

		BT Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		3

		Đường Nguyễn Huệ

		Cầu Đình Trung

		Cầu Đúc

		1.170

		14

		BT Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		4

		Đường 30/4

		Giáp với Đường Nguyễn Huệ

		Cầu Kinh Cụt 

		2.350

		12

		BT Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		5

		Quốc lộ 30

		Cầu Kinh Cụt

		Cầu Kinh ông Kho

		8.300

		9

		Láng nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		6

		Đường Phạm Hữu Lầu

		Cầu Đúc

		Bến phà Cao Lãnh

		4.750

		9

		Láng nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		VII

		Huyện Cao Lãnh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường Nguyễn Trãi

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		2

		Đường Nguyễn Văn Đừng

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		3

		Đường Thống Linh

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		4

		Đường 30/4

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		5

		Đường Phạm Hữu Lầu

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		6

		Đường 3 tháng 2

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		7

		Đường Tràm Dơi

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		8

		Đường Xẻo Quýt

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		9

		Đường Nguyễn Văn Phối

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		10

		Đường 26/3

		Đường Nguyễn Trãi

		Bến tàu cũ

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		11

		Đường 1 tháng 6

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		12

		Đường 8 tháng 3

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		13

		Đường Nguyễn Văn Khải

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		14

		Đường Nguyễn Minh Trí

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		15

		Khu vực Chợ Mỹ Thọ

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		16

		Khu vực Chợ Bình Hàng Tây

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		17

		Khu vực Chợ Mỹ Hội

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		18

		Khu vực Chợ Mỹ Xương

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		19

		Đường An Bình - Nhị Mỹ

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		20

		Khu vực Chợ Mỹ Hiệp

		

		

		

		

		

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		VIII

		Huyện Tháp Mười

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Đường Tỉnh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		ĐT845

		Ngã 3 Gò Tháp - Đốc Binh Kiều

		Xã Trường Xuân (ĐT844)

		16.000

		9

		Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		2

		ĐT846

		Ranh huyện Cao Lãnh (cầu kênh Kháng Chiến)

		Ranh TT Mỹ An (cầu kênh 307)

		13.000

		9

		Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		3

		ĐT846

		Ranh TT Mỹ An

		Ranh xã Mỹ An

		3.000

		9

		Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		4

		ĐT846

		Ranh xã Mỹ An

		Ranh Tiền Giang (cầu kênh Bằng Lăng)

		10.000

		9

		Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		5

		ĐT844

		Ranh huyện Tam Nông (Cầu kênh 15)

		Ranh Long An (cầu Kênh Ranh)

		21.500

		9

		Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		6

		ĐT850

		ĐT 846 (Mỹ Đông)

		xã Láng Biển (Chợ Láng Biển)

		4.200

		5

		Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		

		Đường huyện 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường đan kênh Bùi

		ĐT846 (cầu Kênh Bùi)

		Ranh Long An

		2.700

		2

		BTXM

		x

		x

		x

		Xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		2

		Đường Tân Công Sinh - kênh Công Sự (km3+500 đến km 9+00)

		CDC Tân Công Sinh

		xã Thanh Lợi

		5.500

		2

		BTXM

		x

		x

		x

		Xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		

		Đường liên xã

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường bờ Nam kênh Nguyễn Văn Tiếp A 

		TT Mỹ An

		VBằng Lăng (xã Đốc Binh Kiều)

		10.500

		2

		BTXM

		x

		x

		x

		Xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		2

		Đường bờ tây kênh Tư Mới

		Cầu kênh Sáu Thiêm (ngang chợ Mỹ Hòa)

		Cầu kênh Từ (xã Trường Xuân)

		6.500

		2

		BTXM

		x

		x

		x

		Xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		3

		Đường kênh Tư cũ

		Cầu kênh tư (ĐT846)

		Ranh xã Phú Điển

		10.000

		2

		BTXM

		x

		x

		x

		Xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		4

		Đường bờ Tây kênh 26 (K. Nhi)

		Cầu kênh Nhi (ĐT846)

		Kênh 8000 (Đường nhựa Mỹ An - Tân Kiều)

		6.750

		2

		BTXM

		x

		x

		x

		Xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		

		Đường xã

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường bờ Đông kênh Cái Bèo

		Cầu kênh Cái Bèo (ĐT846)

		Ranh xã Tân Hội Trung huyện Cao Lãnh

		3.800

		2

		BTXM

		x

		x

		x

		Xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		2

		Đường bờ Tây kênh Mỹ Phước

		Kênh NVT A (cầu Vàm kênh Mỹ Phước)

		Cầu kênh Bảy thước

		4.000

		2

		BTXM

		x

		x

		x

		Xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		3

		Đường kênh Bằng Lăng - Hai Hạt

		Cầu kênh Bằng Lăng (ĐT846)

		Ranh Long An (kênh Hai hạt)

		5.000

		2

		BTXM

		x

		x

		x

		Xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		4

		Đường kênh Lê Phát Tân - kênh Năm - kênh Cái Lân

		CDC xã Thanh Mỹ

		Ranh Tiền Giang

		6.200

		2

		BTXM

		x

		x

		x

		Xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		5

		Đường bờ Tây kênh 13

		TDC kênh Đồng Tiến

		Ranh huyện Cao Lãnh

		800

		2

		BTXM

		x

		x

		x

		Xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		IX

		Huyện Lấp Vò

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường 1/5

		Đường 3/2

		Bến đò (cũ)

		100

		8

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		-

		-

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		

		

		Đường 3/2

		Chợ Bách Hóa

		70

		8

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		-

		-

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		2

		Đường 19/8

		Đường 3/2

		Đường Nguyễn Trung Trực

		100

		8

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		-

		-

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		

		

		Đường 3/2

		Chợ Bách Hóa

		70

		8

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		-

		-

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		X

		Huyện Lai Vung

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Quốc lộ 80 (từ Km 26+550 đến Km 27+350)

		Cống Cá Sao

		Cầu Hòa Long

		800

		10

		BT Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		2

		Tỉnh lộ ĐT851 (từ Km 00 đến Km 2+060)

		Ngã 3 Trường Thọ

		Công an huyện

		2.060

		9

		BT Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		XI

		Thị xã Sa Đéc

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Đường Nguyễn Tất Thành

		Đường Nguyễn Sinh Sắc

		Nút Giao thông đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Tất Thành

		2.829

		14

		Láng Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		2

		Đường Hùng Vương

		Đường Nguyễn Sinh Sắc

		Cống Cầu Kinh

		1.502

		16

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		3

		Đường Trần Hưng Đạo

		Đường Nguyễn Sinh Sắc

		Cống Cầu Kinh

		1.299

		7

		Láng Nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		4

		Đường Nguyễn Huệ

		Cầu Hòa Khánh

		Đường Quan Thánh

		1.306

		7

		BTNN& BTXM

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		

		Riêng đoạn đường Nguyễn Huệ từ

		Cầu Hòa Khánh

		Đường Lý Thường Kiệt

		892

		7

		BTNN

		6 giờ - 11 giờ 

		-

		-

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		Khu vực chợ



		5

		Đường Trần Phú

		Đường Tôn Đức Thắng

		Cầu Sắt Sa Đéc

		1.290

		9

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		6

		Đường Nguyễn Cư Trinh

		Đường Tôn Đức Thắng

		Đường Nguyễn Tất Thành

		883

		9

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		7

		Đường Lý Thường Kiệt

		Đường Trần Phú

		Đường Nguyễn Huệ

		1.110

		7-5

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		8

		Đường An Dương Vương

		Đường Hùng Vương

		Đường Trần Hưng Đạo

		184

		7-9

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		9

		Đường Lê Thánh Tôn

		Đường Hùng Vương

		Đường Nguyễn Huệ

		234

		5-21

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		10

		Đường Trần Quốc Toản

		Đường Trần Hưng Đạo

		Đường Nguyễn Huệ

		65

		5

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		11

		Đường Phan Bội Châu

		Cầu Đinh

		Đường Nguyễn Huệ

		554

		5-11

		BTNN và BTXM

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		12

		Cặp Rạch Cái Sơn

		Đường Trần Hưng Đạo

		Đường Nguyễn Huệ

		112

		5

		Láng nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		13

		Đường Ngô Thời Nhiệm

		Từ Đường Hùng Vương

		Đường Nguyễn Huệ

		153

		5

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		14

		Đường Phan Chu Trinh

		Đường Hùng Vương

		Đường Trần Hưng Đạo

		96

		6

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		15

		Đường Hoàng Diệu

		Đường Hùng Vương

		Đường Trần Hưng Đạo

		98

		6

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		16

		Đường Hồ Xuân Hương

		Đường Hùng Vương

		Đường Nguyễn Huệ

		146 

		5-6

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		17

		Đường Đồ Chiều

		Đường Hùng Vương

		Đường Nguyễn Huệ

		134

		6

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		18

		Đường Nguyễn Du 

		Đường Hùng Vương

		Đường Nguyễn Huệ

		122

		5

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		19

		Đường Nguyễn Trường Tộ

		Đường Hùng Vương

		Đường Nguyễn Huệ

		127

		5

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		20

		Đường Quan Thánh

		Đường Hùng Vương

		Đường Nguyễn Huệ

		103

		2,5

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		21

		Đường Trần Thị Nhượng

		Đường Trần Hưng Đạo

		Đường Nguyễn Tất Thành

		425

		15,5

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		22

		Đường Phạm Hữu Lâu

		Đường Trần Hưng Đạo

		Đường Nguyễn Tất Thành

		433

		10,5

		Láng nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		23

		Đường Lê Lợi

		Cầu Thông Lưu

		Trường Dạy Nghề 

		1.640

		5

		Láng nhựa

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		24

		Đường Lê Văn Liêm

		Đường Lê Lợi

		KDC Phường 3

		500

		3

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		25

		Đường Hai Bà Trưng

		Đường Phan Văn Út

		Đường Phạm Văn Vẽ

		818

		5

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		26

		Đường Phạm Văn Vẽ

		Đường Lê Lợi

		Đường Hai Bà Trưng

		387

		3

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		27

		Đường Nguyễn Trãi

		Đường Lê Lợi

		Sông Tiền

		264

		5

		Láng nhựa & BT

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		28

		Đường Lý Tự Trọng

		Đường Lê Lợi

		Sông Tiền

		263

		5-7

		Láng nhựa 

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		29

		Đường cặp Công viên Phan Văn Út

		Đường Lý Tự Trọng

		Đường Phan Văn Út

		45

		5

		Láng nhựa 

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		30

		Đường Phan Văn Út

		Cầu sắt

		Sông Tiền

		388

		5

		Láng nhựa 

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		31

		Đường cặp cầu sắt Sa Đéc bên phải 

		Đường Lê Lợi

		Đường cặp Công viên Phan Văn Út

		125

		3

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		nhánh trái



		32

		Đường cặp cầu sắt Sa Đéc bên trái

		Đường Lê Lợi

		Vòng xuyến Công viên Phan Văn Út

		98

		3

		BTNN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		nhánh phải



		33

		Trần Văn Voi

		Phan Văn Út

		Bến đò phường 4

		1.584

		4

		BTXM

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		XII

		Huyện Châu Thành

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Quốc lộ 80

		Cầu Cái Gia nhỏ

		Cầu Mù U 

		2.500

		11

		BTN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		2

		Đường ĐT854 (cũ)

		Giáp Quốc lộ 80

		Cầu Xẻo Trâu

		1.500

		9

		BTN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		3

		Đường Nguyễn Văn Voi

		Giáp ĐT854

		Cầu Nguyễn Văn Voi

		1.200

		11

		BTN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		4

		Quốc lộ 80

		Giáp ĐT854

		Bến đò Tư Phước

		2.000

		11

		BTN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		



		5

		Đường ĐT854

		Giáp Quốc lộ 80

		Cầu Rạch chùa

		650

		5,5

		BTN

		6 giờ - 8 giờ 

		11 giờ - 13 giờ 30

		16 giờ - 18 giờ 

		Xe thô sơ 3, 4 bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự 

		





Chú thích:

X: Thời gian cấm cả buổi

-: Thời gian không cấm cả buổi.


